
UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ  
 

Số:          /KH-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày   tháng   năm 2025 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025.  

 

Căn cứ Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (luật số 09/2012/QH13 ngày 

18/6/2012) của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Thực hiện Kế hoạch số 1140/KH-SYT ngày 19/3/2025 của Sở Y tế Hà Nội 

về việc Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngành Y tế Hà Nội năm 2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 580/KH-KSBT ngày 20/3/2025 của Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật về Kế hoạch Phòng chống tác hại của thuốc lá 2025;  

Trung tâm Y tế quận Long Biên xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại 

thuốc lá năm 2025 với nội dung cụ thể như sau. 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 
Tăng cường việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc 

lá) và thực hiện môi trường cơ sở y tế trực thuộc không khói thuốc lá trên địa bàn 

quận Long Biên. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1: Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người 

dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 

và các quy định pháp luật về PCTH thuốc lá. 

Chỉ tiêu:  

- 90% cán bộ y tế hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá, tác hại 

của thuốc lá và các bệnh do hút thuốc lá gây ra; 

- 96% các phường tuyên truyền cho người dân hiểu biết về tác hại của thuốc 

lá, các bệnh do hút thuốc lá gây ra và quy định của Luật PCTH của thuốc lá. 

2.2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá, tổ chức 

thực hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy 

về PCTH thuốc lá, chuyển đổi ngành nghề cho người trồng cây thuốc lá, tăng 

cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá.  

Chỉ tiêu:  

- Tổ chức 01 buổi truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy 

định pháp luật về PCTH thuốc lá  

- 100% các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thực hiện nghiêm túc quy định 

cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà . 

- 100% cán bộ y tế ký cam kết tuyệt đối không hút thuốc trong phòng làm 

việc và trước mặt người bệnh. 

- 43 trường mẫu giáo thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên trường học(Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 19 trường tiểu học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn 

viên trường học (Theo bảng chi tiết kèm theo). 
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- 08 trường trung học phổ thông thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc 

trong khuôn viên trường học (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 01 trường liên cấp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn 

viên nhà trường (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 03 nhà hàng thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khu vực trong 

nhà của nhà hàng (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 01 trường cao đẳng và đại học thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá 

tại khu vực trong nhà (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 04 khách sạn thực hiện quy định có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá 

đúng quy định của Luật PCTH thuốc lá hoặc thực hiện nghiêm quy định cấm hút 

thuốc trong khu vực trong nhà của khách sạn (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

- 01 nhà máy, xí nghiệp thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm 

việc trong nhà (Theo bảng chi tiết kèm theo). 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTH thuốc lá TTYT quận. 

- Ban hành Quyết định về việc cấm hút thuốc lá trong cơ quan/đơn vị. Đưa 

nội dung thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm với các cá nhân và đơn 

vị trong cơ quan. 

- Định kỳ giao ban hàng tháng và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế. 

2. Truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá: 

+ Nội dung: Tuyên truyền về luật PCTH thuốc lá và các văn bản liên quan, 

tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, tiêu chí xây dựng nơi làm việc, cơ 

sở y tế, trường học không khói thuốc, lợi ích của môi trường không khói thuốc, 

gương người tốt, việc tốt về phòng chống tác hại thuốc lá... 

+ Đối tượng: Cán bộ Y tế, học sinh, cán bộ lãnh đạo địa phương và người 

dân trên địa bàn. 

+ Hình thức:  

+> Viết và đăng bài truyền thông về PC tác hại thuốc lá trên Cổng thông tin 

điện tử: 01 bài/năm (Quí II). 

+> Tổ chức 01 buổi truyền thông lưu động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia không 

khói thuốc (25-31/5) và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 

+>Tổ chức Truyền thông trực tiếp 03 buổi truyền thông trực tiếp tuyên truyền 

về tác hại của thuốc lá và các quy định về PCTH thuốc lá tại cộng đồng dân cư. 

Nhấn mạnh Tác hại thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, phổ biến 

Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn. 

+> Tổ chức Truyền thông cho người học sinh: 02 buổi/năm về phòng chống 

tác hại của thuốc lá, rượu bia đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động 

thể lực phát hiện sớm bệnh tim mạch (tại các trường học) 

- Tuyên truyền qua loa truyền thanh địa phương .... hưởng ứng ngày thế giới 

phòng chống tác hại thuốc lá 31/05 

3. Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Y tế: 

- Bồi dưỡng kiến thức luật PCTH của thuốc lá, tác hại của thuốc lá và các 

bệnh do hút thuốc lá gây ra cho 250 cán bộ Y tế 
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- Hướng dẫn sử dụng bảng tiêu chí đánh giá “Cơ sở không khói thuốc” trường 

học, cơ quan xí nghiệp,nhà hàng, khách sạn… (theo mẫu đính kèm) 

- Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thống kê báo cáo (theo phụ lục 3đính kèm) 

4. Giám sát thực hiện:  

- Giám sát “Cơ sở y tế không khói thuốc” tại các đơn vị y tế trực thuộc TTYT 

quận Long Biên: 02 lần / năm 

- Phối hợp UBND các phường giám sát “Cơ sở không khói thuốc” tại các 

trường học, cơ quan xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn, xe khách: 02 lần/ năm  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch nghiệp vụ 
- Triển khai các hoạt động PC THTL đến các đơn vị.  

- Tham mưu: Kiện toàn ban chỉ đạo khi có thay đổi thành viên BCĐ, các văn 

bản về PCTH thuốc lá đối với các cơ quan, đơn vị 

- Bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo kế hoạch. 

- Tổ chức truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá:  

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Luật PCTH của thuốc lá của các 

cá nhân và các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế. 

- Thống kê, tổng hợp báo cáo. Báo cáo gửi về Khoa phòng chống bệnh không 

lây nhiễm - Trung tâm KSBT Hà Nội (Email: pcthtlhanoi@gmail.com) để tổng 

hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời. 

2. Khoa YTCC & ATTP 

- Phối hợp với phòng Kế hoạch nghiệp vụ thực hiện truyền thông, giám sát 

việc triển khai hoạt động PCTH Thuốc lá tại các cơ quan xí nghiệp, các trường 

học trên địa bàn quận Long Biên 

3. Phòng HCTCTC 

- Tham mưu quyết định kiện toàn ban chỉ đạo PCTH Thuốc lá khi có thay 

đổi thành viên BCĐ, ban hành Quyết định về việc cấm hút thuốc lá trong cơ 

quan/đơn vị. Đưa nội dung thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm với 

các cá nhân và đơn vị trong cơ quan. 

- Rà soát bổ sung hệ thống biển “Cấm hút thuốc” tại các đơn vị và treo biển báo 

“Không hút thuốc lá trong cơ quan/đơn vị” tại cổng ra vào của cơ quan/đơn vị. 

- Kiểm tra việc thực thi Luật PC THTL tại các đơn vị trực thuộc trung tâm. 

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân đơn vị trong việc thực hiện 

Luật PC THTL  

4. Đề nghị Ban chấp hành Công đoàn 

- Phát động phong trào không hút thuốc lá, bỏ thuốc lá gắn với nhiệm vụ, 

trách nhiệm đoàn viên Công đoàn. 

- Phối hợp phòng Hành chính tổ chức tài chính tổ chức ký cam kết tới các 

đơn vị, cá nhân trong cơ quan. 

5. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn thanh niên 

- Chỉ đạo đoàn viên thanh niên nghiêm túc thực hiện thực hiện các hoạt động 

Phòng chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan và địa phương. 

6. Các khoa, phòng, phòng khám đa khoa 

mailto:pcthtlhanoi@gmail.com
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- Triển khai phổ biến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá tới toàn thể cán bộ, 

viên chức, người lao động. Nghiêm túc thực hiện Luật tại đơn vị. 

- Tổ chức ký cam kết giữa phụ trách đơn vị với nhân viên. Đưa tiêu chí PCTH 

của thuốc lá vào bình xét thi đua hàng tháng. 

- Tổng hợp báo cáo theo quy định hoặc khi có yêu cầu 

- Lồng ghép tư vấn tác hại của thuốc lá trong các họat động chuyên môn . 

7. Trạm Y tế 13 phường: 

7.1. Tham mưu UBND phường Xây dựng, triển khai kế hoạch PCTH 

Thuốc lá:  

- Tuyên truyền về phòng chống chống tác hại thuốc lá trên hệ thống loa phát 

thanh phường về PCTH của Thuốc lá. 

- Tổ chức truyền thông, nói chuyện về các yếu tố nguy cơ và cách phòng 

chống hại thuốc lá cho người dân  

- Tổ chức truyền thông trực tiếp, lồng ghép trong quá trình thực hiện công 

tác khám chữa bệnh và lồng ghép trong các nội dung truyền thông khác. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTH Thuốc lá tại trường học, cơ quan 

đơn vị,  nhà hàng – khách sạn, bến xe...  theo Nghị định số 117/2020 về Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được Chính phủ ban hành vào ngày 

28/09/2023, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2023 và thay thế Nghị định số 

176/2013/NĐ/CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. 

7.2. Nhiệm vụ chuyên môn: 

- Hướng dẫn và giám sát hỗ trợ các  trường học, cơ quan đơn vị,  nhà hàng – 

khách sạn, bến xe triển khai các quy định của luật PCTH thuốc lá 

- TYT các phường thực hiện thống kê báo cáo định kỳ hàng quý gửi về TTYT 

trước ngày 20/3; 20/6; 20/9; 20/12; Thống kê báo cáo (Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá (25-31/5) và ngày Thế giới PC tác hại thuốc lá (31/5) theo quy định 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ ngân sách nhà nước. 

Trên đây là kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2025 của Trung tâm 

Y tế quận Long Biên, đề nghị các khoa, phòng và các đơn vị liên quan nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Nội;          

- TTKSBT Hà Nội;                (để báo cáo) 

- UBND quận Long Biên;  

- Ban giám đốc;    

- P.giáo dục đaò tạo           (Để phối hợp) 

- Phòng Y tế 

- Các Khoa, Phòng, TYT 13 phường;          (để t. hiện) 

- BCH công đoàn; BCH đoàn thanh niên;                                                                      

- Lưu:  VT, KHNV (05).                 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thúy 
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Phụ lục 1 

PHÂN CẤP CHỈ TIÊU/TIẾN ĐỘ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2025 

 (Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng      năm 2025) 

 
Hoạt động 

 

Thời gian 

(Ngày,tháng) 
Người chủ trì 

 

Người phối 

hợp 

 

Người thực hiện 

 

Người giám sát 

 

Kết quả dự kiến 

 

 Từ Đến 

I Công tác tổ chức, quản lý  

1 Tổ chức nhân sự 

 
Kiện toàn Ban chỉ đạo về 

PCTH thuốc lá 
T1/2025 T4/2025 Phòng KHNV 

Phòng 

HCTCTV 

Phòng HCTCTV và 

Phòng KHNV 
Phòng KHNV 

Quyết định Kiện toàn 

Ban Chỉ đạo về 

PCTHTL của TTYT 

 

100% các đơn vị bố trí 01 cán 

bộ chuyên trách hoạt động 

PCTH thuốc lá 

T1/2025 T4/2025 Phòng KHNV 
TYT 13 

phường 

Phòng KHNV và 

TYT 13 phường 
Phòng KHNV 

01 cán bộ chuyên 

trách/phường 

2 Quản lý hoạt động phòng, chống THTL 

 
Xây dựng kế hoạch năm về 

PCTH thuốc lá trên địa bàn 
T12/2024 T4/2025 Phòng KHNV  Phòng KHNV Phòng KHNV 

Kế hoạch năm về 

PCTH thuốc lá trên 

địa bàn 

 

Xây dựng công cụ, biểu mẫu 

giám sát hoạt động PCTH 

thuốc lá  

T1/2025 T4/2025 Phòng KHNV  Phòng KHNV Phòng KHNV 

Biểu mẫu giám sát 

hoạt động PCTH 

thuốc lá 

II Hoạt động chuyên môn 

1 Truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá 

 

Tổ chức truyền thông trực 

tiếp về tuyên truyền về tác hại 

của thuốc lá và các quy định 

về PCTH thuốc lá cho người 

dân trên địa bàn  

T3/2025 T12/2025 Phòng KHNV  
Phòng KHNV TYT 

13 phường 
Phòng KHNV 

Tổ chức 03 

buổi/phường 
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Hoạt động 

 

Thời gian 

(Ngày,tháng) 
Người chủ trì 

 

Người phối 

hợp 

 

Người thực hiện 

 

Người giám sát 

 

Kết quả dự kiến 

 

 Từ Đến 

 

Tổ chức nói chuyện chuyên 

đề về môi trường không khói 

thuốc tại các trường học 

T32025 T12/2025 Phòng KHNV 

TYT phường, 

Khoa 

YTCC&ATTP 

Phòng KHNV Phòng KHNV 

Lồng ghép tổ chức 

trong các hoạt động 

truyền thông tại 

trường học 

 

Tuyên truyền, phát thanh 

hưởng ứng  (Tuần lễ  Quốc 

gia không thuốc lá (25-31/5) 

và ngày Thế giới PC tác hại 

thuốc lá (31/5)  

T5/2025 T5/2025 Phòng KHNV  TYT 13 phường Phòng KHNV 

Phát thanh qua hệ 

thống loa đài; tổ chức 

các buổi truyền thông 

trực tiếp 

 

Truyền thông lồng ghép 

trong quá trình thực hiện 

công tác KCB và các buổi 

truyền thông khác. 

T1/2025 T12/2025 Phòng KHNV Phòng KHNV TYT 13 phường Phòng KHNV  

2 Tập huấn, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại 

 

Tập huấn lồng ghép cho cán 

bộ tham gia hoạt động phòng 

chống tác hại thuốc lá tại các 

phường 

T1/2025 T12/2025 Phòng KHNV 
Khoa BKLN 

(CDC HN) 

Phòng KHNV TYT 

13 phường 
Phòng KHNV  

III Hoạt động giám sát  

 

Tổ chức giám sát hoạt động 

PCTH thuốc lá tại các đơn vị 

trực thuộc TTYT 

T1/2025 T12/2025 Phòng KHNV 
Phòng 

HCTCTV 
Phòng KHNV 

Các khoa phòng, 

PKĐK, Khoa 

TV&ĐTNC, TYT 

13 phường 

2 lần/ năm 

IV Thống kê báo cáo 

 

TYT các phường thực hiện 

thống kê báo cáo định kỳ 

hàng quý gửi về TTYT trước 

ngày 20/3; 20/6; 20/9; 20/12) 

T1/2025 T12/2025 Phòng KHNV  

Các khoa phòng, 

PKĐK, Khoa 

TV&ĐTNC, TYT 

13 phường 

Phòng KHNV 4 lần/ năm 
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Phụ lục 2 

PHÂN CẤP CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ NĂM 2025 

 (Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng      năm 2025) 

STT 
Trạm Y tế 

phường 

Tổ chức 04 

buổi tuyên 

truyền về 

tác hại của 

thuốc lá và 

các quy 

định về 

PCTH 

thuốc lá tại 

cộng đồng 

dân cư. 

Tổ chức 02 

buổi  nói 

chuyện 

Chuyên đề 

về về môi 

trường 

không khói 

thuốc tại 

các trường 

học 

43 trường 

mẫu giáo 

thực hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

trong khuôn 

viên trường 

học 

19 trường 

tiểu học 

thực hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

trong 

khuôn viên 

trường học 

17 trường 

trung học 

cơ sở thực 

hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

trong 

khuôn viên 

trường học 

08 trường 

trung học 

phổ thông 

thực hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

trong 

khuôn viên 

trường học 

01 trường 

liên cấp 

thực hiện 

nghiêm quy 

định cấm 

hút thuốc 

lá trong 

khuôn viên 

nhà trường 

03 nhà 

hàng thực 

hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc trong 

khu vực 

trong nhà 

của nhà 

hàng 

01 trường 

cao đẳng 

và đại học 

thực hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc lá 

tại khu 

vực trong 

nhà 

04 khách sạn 

thực hiện quy 

định có nơi dành 

riêng cho người 

hút thuốc lá 

đúng quy định 

của Luật PCTH 

thuốc lá hoặc 

thực hiện 

nghiêm quy định 

cấm hút thuốc 

trong khu vực 

trong nhà của 

khách sạn 

01 nhà 

máy, xí 

nghiệp 

thực hiện 

nghiêm 

quy định 

cấm hút 

thuốc tại 

nơi làm 

việc trong 

nhà 

1 Bồ Đề   2 2 2 1 1 1   1   

2 Cự Khối   2 1 1             

3 Đức Giang 1  6 2 1 1       1   

4 Gia Thụy   1 1 1             

5 Giang Biên   6 2 2             

6 Long Biên   4 1 1           1 

7 Ngọc Lâm   4 1 2 1   1   2   

8 Ngọc Thụy   3 2 2             

9 Phúc Đồng   2 1 1   1         

10 Phúc Lợi 1 1 2 1 1 1   1       

11 Thạch Bàn  1 3 2 1 1           

12 Thượng Thanh 1  5 2 1 1     1     

13 Việt Hưng   3 1 1   1         

 Tổng 3 2 43 19 17 8 1 3 1 4 1 
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Phụ lục 3: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ 

(Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng      năm 2025) 

STT NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GHI CHÚ 

1 Truyền thông    

1.1 Truyền thông trực tiếp tuyên truyền về tác hại của 

thuốc lá và các quy định về PCTH thuốc lá cho người 

dân tại cộng đồng dân cư 

   

1.2 Nói chuyện chuyên đề về môi trường không khói 

thuốc tại các trường học 

   

1.3 Khác… (Ghi rõ hình thức, số lượng, …)    

2 Tập huấn    

 Tổ chức tập huấn (Nội dung, đối tượng, …)    

 Tham dự tập huấn     

3 Giám sát 
Số đơn vị được 

giám sát 

Số đơn vị đạt môi trường 

không khói thuốc 

 

 Trường mẫu giáo    

 Trường tiểu học    

 Trường THCS    

 Trường THPT    

 Trường liên cấp    

 Trường Cao đẳng/Đại học    

 Cơ quan hành chính     

 Nhà hàng    

 Khách sạn    

 Bệnh viện/cơ sở Y tế    

 Công ty xe buýt/xe khách    

 Nhà máy, xí nghiệp    

 Khu vui chơi dành cho trẻ em    
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Phụ lục 4: 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ “CƠ SỞ KHÔNG KHÓI THUỐC” 

(Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng      năm 2025) 

Tên đơn vị: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

………, ngày         tháng      năm 

 
 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT 

Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên 

I. Thành phần đoàn giám sát:  

1. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

2. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

3. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

II. Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Đại diện cơ quan/đơn vị được giám sát:  

1. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

2. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

3. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

IV. Nội dung và kết quả giám sát: 

TT Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

I Thành lập Ban chỉ đạo     

1 Quyết định thành lập 3   

2 Có phân công nhiệm vụ cụ thể 2   

3 Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm (Điều 6 

Luật) (*) 

9   

4 Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trong 

báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan, đơn vị 

2   

II Hình thức hoạt động     

1 Ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói 

thuốc lá  

2   

2 Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các hoạt 

động của cơ quan, đơn vị (Điều 9 Luật) (*) 

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì) 

………………………………………………………. 

9   

3 Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy 

chế nội bộ (Điều 6 Luật) (*) 

9   

Mẫu 1: Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

trong nhà và trong phạm vi khuôn viên theo Điều 

11 Luật PCTH của thuốc lá 

(Bao gồm: Cơ sở y tế, trường học từ mầm non đến  trung 

học phổ thông; cơ sở chăm sóc, nuối dưỡng, vui chơi 

dành riêng cho trẻ em; khu vực có nguy cơ cháy nổ cao) 
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TT Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

4 Niêm yết quy định/ nội quy 2   

5 Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” toàn 

bộ khuôn viên và trong nhà của cơ quan, đơn vị (Đ23 

NĐ176) (*) 

9   

6 Có treo/ dán/ trưng bày ít nhất 01 loại sản phẩm tuyên 

truyền về PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ rơi,…) 

2   

7 Thông báo các văn bản liên quan đến Luật PCTH thuốc lá, 

phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá  

3   

8 Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong 

tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động 

3   

9 Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút 

thuốc trong đơn vị (Đ14 Luật) (*) 

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 5 điểm)  

9   

III Giám sát kết quả hoạt động    

1 Không có gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn 

vị  

Quan sát một số phòng, khoa: 

-Nếu có 1 phòng có gạt tàn trừ 1 điểm 

-Có >3 phòng, chấm 0 điểm  

3   

2 Không có mẩu thuốc lá trong cơ quan, đơn vị 

Quan sát tại điểm giám sát:  

- Không có mẩu thuốc lá: chấm 3 điểm 

- Có mẩu thuốc lá: chấm 0 điểm 

3   

3 Không có mùi thuốc lá trong cơ quan, đơn vị  3   

4 

Không có hành vi hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị (Đ13 

Luât) (*)  

(Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm 

+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ thêm 

5 điểm 

+Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ thêm 

10 điểm)  

9 

  

5 Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại,tiếp thị, thuốc lá 

trong khuôn viên cơ quan, đơn vị (Đ9 Luật) (*) 

9   

6 Không bày bán thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, 

hay căng tin (Đ9 Luật) (*) 

9   

 Tổng điểm 100   

(*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 
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Kết quả chấm điểm:  

1) Đơn vị đạt quy định của Luật (phần đánh dấu *), với tổng điểm 72 điểm: đạt ĐƠN VỊ 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận ĐƠN VỊ KHÔNG 

KHÓI THUỐC LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU 

CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”  

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng kiểm sẽ theo dõi 

việc thực thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục và hỗ trợ cho những lần giám 

sát tiếp theo.  

- < 30 điểm: Kém 

-  30-50 điểm: Trung bình 

-  > 50 -  70 điểm: Khá, có triển vọng 

-  Đạt >70 điểm: được công nhận là ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 100% 

điểm các nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, có triển vọng)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

KẾT LUẬN 

 

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày 

Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 1 

bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông 

qua và nhất trí ký tên.  

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 
(ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN  

ĐOÀN GIÁM SÁT 
(ký) 
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Tên đơn vị: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

……………., ngày           tháng        năm 

 

 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT 
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

I. Thành phần đoàn giám sát:  

1.  Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

4. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

5. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

II. Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Đại diện cơ quan/đơn vị được giám sát:  

2. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

3. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

III. Nội dung và kết quả giám sát: 

TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

I Thành lập Ban chỉ đạo     

1 Quyết định thành lập 3   

2 Có phân công nhiệm vụ cụ thể 2   

3 
Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm (Điều 6 

Luật) (*) 

9   

4 
Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 

trong báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan, đơn vị 

2   

II Hình thức hoạt động     

1 
Ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói 

thuốc lá  

2   

2 

Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các 

hoạt động của cơ quan, đơn vị (Điều 9 Luật) (*) 

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì) 

………………………………………………………. 

9   

3 
Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 

quy chế nội bộ (Điều 6 Luật) (*) 

9   

Mẫu 2: Các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn 

trong nhà theo Khoản 2, Điều 11, Luật PCTH của 

thuốc lá (Bao gồm: Nơi làm việc, trường cao đẳng, 

đại học, học viện, bến tàu, bến xe, nhà ga tàu hỏa, bến 

cảng) 
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TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

4 Niêm yết quy định/ nội quy 2   

5 

Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” 

toàn bộ trong nhà của cơ quan, đơn vị (Đ23 NĐ176) 
(*) 

9   

6 
Có treo/ dán/ trưng bày ít nhất 01 loại sản phẩm tuyên 

truyền về PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ rơi,…) 

2   

7 
Thông báo các văn bản liên quan đến Luật PCTH 

thuốc lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá  

3   

8 

Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong 

tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động 

3   

9 

Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định cấm 

hút thuốc trong đơn vị (Đ14 Luật) (*) 

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 5 điểm)  

9   

III Giám sát kết quả hoạt động    

1 

Không có gạt tàn thuốc lá trong nhà ở cơ quan, đơn vị  

Quan sát một số phòng, khoa: 

-Nếu có 1 phòng có gạt tàn trừ 1 điểm 

-Có >3 phòng, chấm 0 điểm 

3   

2 

Không có mẩu thuốc lá trong nhà ở cơ quan, đơn vị  

Quan sát tại điểm giám sát:  

- Không có mẩu thuốc lá: chấm 3 điểm 

- Có mẩu thuốc lá: chấm 0 điểm 

3   

3 Không có mùi thuốc lá trong nhà ở cơ quan, đơn vị  3   

4 

Không có hành vi hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị 

(Đ13 Luât) (*)  

(Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm 

+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ 

thêm 5 điểm 

+ Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ 

thêm 10 điểm) 

9   

5 

Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, 

thuốc lá trong khuôn viên ở cơ quan, đơn vị (Đ9 Luật) 
(*) 

9   

6 
Không bày bán thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn 

vị, hay căng tin (Đ9 Luật) (*) 

9   

 Tổng điểm 100   
(*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

 



 
14 

 

 
 

Kết quả chấm điểm:  

2) Đơn vị đạt quy định của Luật (phần đánh dấu *), với tổng điểm 72 điểm: đạt ĐƠN VỊ 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận ĐƠN VỊ KHÔNG 

KHÓI THUỐC LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU 

CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”  

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng kiểm sẽ theo dõi 

việc thực thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục và hỗ trợ cho những lần giám 

sát tiếp theo.  

- < 30 điểm: Kém 

-  30-50 điểm: Trung bình 

-  > 50 -  70 điểm: Khá, có triển vọng 

-  Đạt >70 điểm: được công nhận là ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 100% 

điểm các nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, có triển vọng)  

 

KẾT LUẬN 

 

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày 

Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 1 

bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông 

qua và nhất trí ký tên.  

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 
(ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN  

ĐOÀN GIÁM SÁT 
(ký) 
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Tên đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

……., ngày           tháng        năm 

 
 

 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT  

Địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng  

cho người hút thuốc lá 
I. Thành phần đoàn giám sát:  

6. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

7. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

8. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

II. Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Đại diện cơ quan/đơn vị được giám sát:  

4. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

5. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

6. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

7. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

8. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

IV. Nội dung và kết quả giám sát: 

 

TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

I Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá    

1 
Kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hàng năm (Điều 6 

Luật) (*) 
9 

  

2 
Nội dung hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá 

trong báo cáo tổng kết hằng năm của cơ quan, đơn vị 
2 

  

II Hình thức hoạt động     

2 

Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các 

hoạt động của cơ quan, đơn vị (Điều 9 Luật) (*) 

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì) 

9 

  

Mẫu 3: Các địa điểm cấm hút thuốc trong nhà nhưng 

được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá 

theo khoản 1, Điều 12 Luật PCTH thuốc lá(Bao gồm: Khu 

vực cách ly của sân bay, quán bar, karaoke, vũ trường, 

khách sạn và cơ sở lưu trú du lịch) 
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TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

………………………………………………………. 

3 
Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào 

quy chế nội bộ (Điều 6 Luật) (*) 
9 

  

4 Niêm yết quy định/ nội quy 3   

5 
Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” 

toàn bộ trong nhà của cơ sở (Đ23 NĐ176) (*) 
9 

  

6 

Nơi dành riêng cho người hút thuốc đáp ứng quy định 

của Luật PCTH thuốc lá (trong trường hợp đơn vị 

không bố trí nơi dành riêng mà cấm hút thuốc hoàn 

toàn khu vực trong nhà,chấm tối đa 9 điểm) (*) 

9 

  

-Phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực 

không hút thuốc lá 
3 

  

-Dụng cụ chứa các mẩu, tàn thuốc lá; biển báo tại các 

vị trí phù hợp, dễ quan sát 
3 

  

-Thiết bị phòng cháy chữa cháy 3   

(Nếu có phòng hút thuốc riêng nhưng không đạt yêu 

cầu của Luật, đề nghị đoàn giám sát ghi rõ vào phần 

ghi chú)  

 

  

7 
Thông báo các văn bản liên quan đến Luật PCTH 

thuốc lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá  
3 

  

8 
Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong 

tiêu chí thi đua của nhân viên, người lao động 2 
  

9 

Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định cấm 

hút thuốc trong đơn vị (Đ14 Luật) (*) 

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 5 điểm)  

9 

  

III Giám sát kết quả hoạt động    

1 

Không có gạt tàn thuốc lá trong nhà ở cơ sở  

Quan sát một số phòng, khoa: 

-Nếu có 1 phòng có gạt tàn trừ 1 điểm 

-Có >3 phòng, chấm 0 điểm 

3 

  

2 

Không có mẩu thuốc lá trong nhà ở cơ sở  

Quan sát tại điểm giám sát:  

- Không có mẩu thuốc lá: chấm 3 điểm 

- Có mẩu thuốc lá: chấm 0 điểm 

3 

  

3 Không có mùi thuốc lá trong nhà ở cơ sở 3   

4 

Không có hành vi hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị 

(Đ13 Luât) (*)  

(Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm 

9 
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TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ 

thêm 5 điểm 

+Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ 

thêm 10 điểm) 

5 
Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại,tiếp thị, 

thuốc lá trong khuôn viên ở cơ sở (Đ9 Luật) (*) 
9 

  

6 Không bày bán thuốc lá (Đ9 Luật) (*) 9   

 Tổng điểm 100   
(*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

 

Kết quả chấm điểm:  

3) Đơn vị đạt quy định của Luật (phần đánh dấu *), với tổng điểm 81 điểm: đạt ĐƠN VỊ KHÔNG 

KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC 

LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI 

THUỐC LÁ”  

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng kiểm sẽ theo dõi việc thực 

thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục và hỗ trợ cho những lần giám sát tiếp theo.  

- < 30 điểm: Kém 

-  30-50 điểm: Trung bình 

-  > 50 -  80 điểm: Khá, có triển vọng 

-  Đạt >80 điểm: được công nhận là ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 100% điểm các 

nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, có triển vọng)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

KẾT LUẬN 

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày 

Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 1 

bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông 

qua và nhất trí ký tên.  

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 
(ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN  

ĐOÀN GIÁM SÁT 
(ký) 
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Tên đơn vị: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
 

……………., ngày           tháng        năm 

 

 

 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT 
Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà 

 

I. Thành phần đoàn giám sát:  

9. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

10. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

11. Ông (Bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

II. Địa điểm giám sát: ……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

III. Đại diện cơ quan/đơn vị được giám sát:  

9. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

10. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

11. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

12. Ông (Bà)……………………………………..chức vụ……………………………….. 

 

III. Nội dung và kết quả giám sát: 

 

TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

1 
Quy định cấm hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà 

của nhà hàng (Đ6 Luật) (*) 
10 

  

2 
Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” 

tại các khu vực trong nhà của Nhà hàng (Đ14 Luật) (*) 
10 

  

3 

Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các 

hoạt động của Nhà hàng (Đ9 Luật) (*) 

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì) 

………………………………………………………. 

10 

  

Mẫu 4: Các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn 

trong nhà theo Khoản 2, Điều 11, Luật PCTH của 

thuốc lá (bảng kiểm sử dụng cho nhà hàng) 
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TT 
Nội dung thực hiện Điểm 

chuẩn 

Chấm 

điểm 

Ghi 

chú 

4 

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

khách và nhân viên không hút thuốc tại các khu vực 

trong nhà của nhà hàng (Đ14 Luật) (*) 

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 5 điểm)  

10 

  

5 

Không có gạt tàn thuốc lá tại các khu vực trong nhà 

của Nhà hàng 

(Quan sát tại địa điểm giám sát 

+ Khi có 01 - <3  gạt tàn: chấm 0 điểm 

+ Khi có >= 3 gạt tàn: chấm 0 điểm và trừ thêm 5 

điểm)  

10 

  

6 

Không có mẩu thuốc lá tại các khu vực trong nhà của 

Nhà hàng  

(Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Không có mẩu thuốc lá: chấm 10 điểm 

+ Có mẩu tàn thuốc lá: chấm 0 điểm 

10 

  

7 Không có mùi thuốc lá trong nhà ở cơ quan, đơn vị  10   

8 

Không có hành vi hút thuốc lá tại các khu vực trong 

nhà của Nhà hàng (Đ13 Luât) (*)  

(Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm 

+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ 

thêm 5 điểm 

+ Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ 

thêm 10 điểm) 

10 

  

9 
Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, 

thuốc lá trong Nhà hàng (Đ9 Luật) (*) 
10 

  

10 Không bày bán thuốc lá trong Nhà hàng (Đ9 Luật) (*) 10   

 Tổng điểm 100   
(*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

Kết quả chấm điểm:  

 

4) Đơn vị đạt quy định của Luật (phần đánh dấu *), với tổng điểm 70 điểm: đạt NHÀ HÀNG 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Hàng năm sẽ chấm điểm lại để công nhận NHÀ HÀNG 

KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ. Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “NHÀ HÀNG  

ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”  

2) Trong trường hợp đơn vị chưa đạt được tất cả quy định của Luật, bảng kiểm sẽ theo dõi 

việc thực thi theo Luật của đơn vị để có thể tiếp tục khắc phục và hỗ trợ cho những lần giám 

sát tiếp theo.  

- < 30 điểm: Kém 
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-  30-50 điểm: Trung bình 

-  > 50 -  69 điểm: Khá, có triển vọng 

-  Đạt =>70 điểm: được công nhận là NHÀ HÀNG KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 

100% điểm các nội dung theo Luật (Nếu không sẽ ở mức Khá, có triển vọng)  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

KẾT LUẬN 

 

NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

KIẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIÁM SÁT  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày 

Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn giám sát, 1 

bản lưu lại tại đơn vị được giám sát, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, thông 

qua và nhất trí ký tên.  

 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 
(ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN  

ĐOÀN GIÁM SÁT 
(ký) 
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UBND …………………… 

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:            /BBKT ……………., ngày           tháng        năm 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

(V/v thực hiện qui định cấm quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá tại điểm bán lẻ thuốc lá).  

 Thực hiện Quyết định số        /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân thành phố                            về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm 

tra việc thực hiện các qui định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

 Thực hiện Kế hoạch thanh kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 

lá và các văn bản pháp luật liên quan tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.  

 Hôm  nay, lúc      ngày       tháng      năm 202… 

 Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn 

quận/huyện phố gồm:  

Trưởng đoàn 

Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

Thư ký 

Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

Thành viên 

12. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

13. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

14. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

15. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

16. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

17. Ông (bà)…………………………..chức vụ………………….. đơn vị……………….. 

Tiến hành thanh, kiểm tra đơn vị: ……………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….………. 

Đại diện cơ sở:  

13. Ông (bà)……………………………………..chức vụ………………………………… 

14. Ông (bà)……………………………………..chức vụ………………………………… 

15. Ông (bà)……………………………………..chức vụ………………………………… 

16. Ông (bà)……………………………………..chức vụ………………………………… 

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ 

STT Nội dung thực hiện Có Không Ghi chú 

Quảng cáo,  khuyến mại thuốc lá  

1.  Trưng bày biển quảng cáo thuốc lá     

2.  Trưng bày các vật phẩm khuyến mại sản phẩm 

thuốc lá  

   

Mẫu 5: Giám sát các địa điểm bán thuốc lá  

theo Điều 9, Điều 25 Luật PCTH thuốc lá 

(Bao gồm đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc 

lá) 
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3.  Quà tặng, sản phẩm được thiết kế hình thức 

hoặc kiểu dáng như bao gói hoặc điếu thuốc lá  

   

Bán thuốc lá 

4.  Giấy phép bán thuốc lá     

5.  Bán thuốc lá giả, thuốc lá nhập lậu    

6.  Bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi    

7.  Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá     

8.  Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động    

9.  Các sản phẩm thuốc lá được ghi nhãn, in cảnh 

báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá  

   

10.  Địa điểm bán thuốc lá nằm ngoài phạm vi 100m 

tính từ ranh giới gần nhất của cơ sở như nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ 

sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, 

bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, 

trạm y tế xã phường thị trấn. 

   

Trưng bày thuốc lá tại điểm bán thuốc lá 

11.  Treo biển thông báo không bán thuốc lá cho 

người chưa đủ 18 tuổi 

   

12.  Trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp 

của một nhãn hiệu thuốc lá (đối với đại lý bán 

lẻ, điểm bán lẻ) 

   

Nội dung khác:  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

KẾT LUẬN 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Buổi làm việc kết thúc lúc ………………….. cùng ngày 

Biên bản này được thành lập thành 2 bản, có nội dung như nhau, 1 bản lưu đoàn kiểm tra, 1 

bản lưu lại tại đơn vị được thanh kiểm tra, đã đọc lại cho những người có tên trên nghe lại, 

thông qua và nhất trí ký tên.  

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ  

ĐƯỢC KIỂM TRA 
(ký, đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN  

ĐOÀN KIỂM TRA 
(ký) 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(ký) 



 
23 

 

 
 

 
 

SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

TTYT QUẬN LONG BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA NĂM 2025 

HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ  

 

I. Thời gian:                Ngày………tháng…… năm 2025 

II. Địa điểm:      ………………………………………………..   

III. Thành phần đoàn kiểm tra:  

 1…………………………………………………………………………….. 

 2.……………………………………………………………………………. 

 3.……………………………………………………………………………. 

IV. Đại diện đơn vị được kiểm tra:  

1…………………………………………………………………………….. 

 2.……………………………………………………………………………. 

 3.……………………………………………………………………………. 

 4.………………………………………………………………………......... 

 5...................................................................................................................... 

V. Nội dung: 

 (*) Nội dung bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 

- Có thực hiện, đảm bảo chất lượng: Đạt điểm tối đa 

- Có thực hiện nhưng chưa đảm bảo chất lượng hoặc thực hiện không đầy đủ, không 

nộp kết quả thực hiện: Đạt ½ điểm tối đa 

- Không thực hiện: 0 điểm 

- Trường hợp cộng điểm hay trừ điểm cần ghi rõ nội dung, số lượng, hình ảnh cụ thể. 

Kết quả chấm điểm:  

     Dưới 50 điểm: Kém;                                           Từ 50-59 điểm: Trung bình;            

     Từ 60 -  79 điểm: Khá, có triển vọng;             Đạt >80 điểm: được công nhận là  

ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC LẦN 1 nếu đạt 100% điểm các nội dung theo Luật (*) (Nếu 

không sẽ ở mức Khá, có triển vọng). Sau 3 năm liên tục sẽ được cấp chứng nhận “ĐƠN VỊ 

ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ” 

 

NỘI DUNG KIỂM TRA 

B01-XP-PCBKLN 
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TT Nội dung 
Tiêu chí 

đánh giá 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đạt 

Ghi 

chú 

I Hoạt động quản lý, điều hành  25   

1 
UBND có kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc 

lá năm 2025 (Điều 6 – Luật PCTHTL) (*) 

Có Kế hoạch 
3 

  

2 
Xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động phòng chống THTL 

năm 2025 của TYT (Điều 6 – Luật PCTHTL) (*) 
Có kế hoạch 8 

  

3 
Phân công cán bộ chuyên trách về PC THTL/PC BKLN (đã 

được tập huấn về Luật PC THTL)  
 2 

  

4 
Đưa Nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào Quy 

chế nội bộ (Điều 6 – Luật PCTHTL) (*) 

Quy chế/ kế 

hoạch (biên bản) 
8 

  

5 Niêm yết Quy định, Nội quy tại Trạm Y tế Có niêm yết 4   

II Hoạt động chuyên môn  45   

1 
Ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường không khói 

thuốc lá (Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 28/5/2013). 

Có biên bản ký 

kết 
5 

  

2 

Không nhận tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ 

chức liên quan đến công ty thuốc lá để triển khai các hoạt 

động của cơ quan, đơn vị (Điều 9 Luật) (*) 

(Nếu có ghi rõ tài trợ cho hoạt động gì) 

………………………………………………………. 

 6 

  

3 

Treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” nơi 

khuôn viên và trong nhà của cơ quan, đơn vị (Đ23 NĐ176) 
(*) 

Có treo, dễ quan 

sát 
6 

  

4 
Có treo/ dán ít nhất 02 loại sản phẩm tuyên truyền về 

PCTH thuốc lá (pano, áp phích, tờ rơi,…) 
Có treo, dễ quan 

sát 
2 

  

5 

Thông báo các văn bản liên quan đến Luật PC THTL, phổ 

biến kiến thức về THTL, Kế hoạch triển khai Luật PC 

THTL tới toàn thể cán bộ tại TYT. 

Rõ thời gian tổ 

chức 
5 

  

6 

Đưa nội dung không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong 

tiêu chí thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động hàng tháng/năm (Chỉ thị 05/CT-BYT ngày 

28/5/2013). 

Có thể hiện trong 

quy chế/ quy tắc 
6 

  

7 

Tổ chức thực hiện kiểm tra việc thực thi quy định cấm hút 

thuốc trong đơn vị (Đ14 Luật) (*) 

(Nếu có trường hợp bị xử lý, cộng thêm 2 điểm)  

Có kế hoạch, 

phân công nhiêm 

vụ, biên bản 

5 

  

8 
Tham dự đầy đủ, đúng thành phần những lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ chuyên môn do TTKSBTHN tổ chức 

Giấy mời, quyết 

định phân công  
5 

  

9 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc 

lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2025. 

Có kế hoạch hoặc 

kết quả triển khai. 
5 
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TT Nội dung 
Tiêu chí 

đánh giá 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

đạt 

Ghi 

chú 

III Giám sát thực tế kết quả hoạt động Quan sát thực tế 30   

1 

Không có gạt tàn thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn 

vị (quan sát các phòng, khoa,..khi có 1 phòng có gạt tàn 

trừ 1 điểm)  

 3 
  

2 

Không có mẩu thuốc lá trong cơ quan, đơn vị (đếm số mẩu 

thuốc trong đơn vị, nếu <5 mẩu (trừ 1 điểm), dưới 10 mẩu 

(trừ hết điểm), nếu >50 mẩu (trừ 10 điểm). 
 3 

  

3 Không có mùi thuốc lá trong cơ quan, đơn vị  3   

4 

Không có hành vi hút thuốc lá trong cơ quan, đơn vị (Đ13 

Luât) (*)  (Quan sát tại điểm giám sát:  

+ Khi có 01 người hút thuốc chấm 0 điểm 

+ Khi có 2 - <5 người hút thuốc, chấm 0 điểm và trừ thêm 

5 điểm 

+Khi có >= 5 người hút thuốc chấm 0 điểm và trừ thêm 

10 điểm)  

 9 

  

5 
Không có hành vi quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc 

lá trong khuôn viên cơ quan  6 
  

6 
Không bày bán thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, 

căng tin (điều 9 Luật) (*) 
 6 

  

 
Tổng điểm 

 

 
100 

  

 

VI. Nhận xét, kiến nghị 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

VII. Ý kiến của đơn vị được kiểm tra 

................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA 
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Phụ luc 5:  

NỘI QUY XÂY DỰNG ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC VÀ KÝ CAM KẾT 

(Kèm theo KH số:.........../KH-TTYT, ngày.......tháng      năm 2025) 

TTYT QUẬN LONG BIÊN 

TYT PHƯỜNG…../ PKĐK… 

/ Khoa/phòng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NỘI QUY 

XÂY DỰNG ĐƠN VỊ KHÔNG KHÓI THUỐC 

1. Nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc trong khuôn viên đơn vị. 

2. Tuyệt đối không cho phép mua, bán, các hình thức kinh doanh, các sản 

phẩm thuốc lá bên trong và bên ngoài đơn vị. 

3. Không nhận tài trợ, khuyến mãi, quảng cáo của các công ty thuốc lá dưới 

mọi hình thức. 

4. Phòng ban, đoàn thể, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện giám 

sát, nhắc nhở mọi người tuân thủ việc không hút thuốc ở khu vực cấm, xây 

dựng đơn vị không khói thuốc. 

5. Thực hiện điều 25 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000đ-500.000đ/1 lần vi 

phạm). 

 TYT PHƯỜNG…../ PKĐK… 

/ Khoa/phòng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Long Biên, ngày      tháng     năm   

 

CAM KẾT  

Xây dựng Cơ sở y tế không khói thuốc lá 

 

Thuốc lá và thuốc lào (sau đây gọi chung là thuốc lá) không chỉ ảnh hưởng đến 

sức khỏe của mỗi con người mà nó còn tác động mạnh mẽ đến đời sống, kinh tế của 

mỗi gia đình và toàn xã hội. Do đó, phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm của 

mỗi cá nhân và toàn xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm các gánh 

nặng về bệnh tật, kinh tế do việc sử dụng thuốc lá gây ra. 

Ngành y tế có chức năng nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, 

cần đi tiên phong trong công tác phòng chống tác hại thuốc lá, cụ thể là phải xây dựng 

môi trường cơ sở y tế không thuốc lá. Nhận thức sâu sắc điều đó, Đại diện Lãnh đạo 

khoa/phòng, Trạm Y tế, Phòng Khám đa khoa …………………………… cam kết vận 

động CBCNVCLĐ trong khoa, phòng gương mẫu đi đầu trong phong trào hành động 

“Vì môi trường không thuốc lá”, triển khai thực hiện Môi trường cơ sở y tế không 

thuốc lá, với mục tiêu: 

- Đối với CBCNVCLĐ: 100% CBCNVCLĐ y tế không hút thuốc lá trong 

khuôn viên đơn vị. 

- Đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến liên hệ và công tác: 

100% không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị. 

Để đạt được mục tiêu trên, Đại diện Lãnh đạo khoa, phòng cam kết triển khai thực 

hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến 100% CBCNVCLĐ và tích cực tuyên 

truyền trong cộng đồng. Vận động cán bộ y tế có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại 

thuốc lá, khuyên bệnh nhân, người thân trong gia đình, bạn bè và mọi người trong cộng 

đồng không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh. 

2. Xây dựng quy định về môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá. 

3. Khảo sát nắm tình hình sử dụng thuốc lá trong đơn vị 
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4. Tổ chức ký cam kết giữa cá nhân CBCNVCLĐ với khoa phòng;  

5. Đưa việc thực hiện về môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá vào nhắc nhở 

trong các cuộc họp, giao ban, họp bệnh nhân và bình xét thi đua định kỳ của khoa, 

phòng. 

6. Có hệ thống biển báo cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị, có các tranh ảnh 

áp phích, panô…. tuyên truyền về tác hại thuốc lá tại khu vực đông người qua lại trong 

khoa, phòng. 

7. Có hoạt động tư vấn về cai nghiện thuốc lá trong cơ sở y tế. 

8. Nghiêm cấm bán thuốc lá tại các quầy dịch vụ, ăn uống, giải khát trong khoa, 

phòng. 

9. Không quyết toán tiền mua thuốc lá và có một khoản kinh phí trích từ ngân sách 

Nhà Nước theo quy định tài chính hiện hành để triển khai các hoạt động phòng chống 

tác hại thuốc lá. 

Đại diện Lãnh đạo khoa, phòng, Trạm Y tế, Phòng Khám đa khoa 

………………………………phối hợp với Chính quyền đơn vị xin cam kết triển khai 

thực hiện cơ sở y tế không thuốc lá. 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN TTYT ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 

KHOA, PHÒNG/TYT, 

PKĐK 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Long Biên, ngày      tháng     năm  

 

CAM KẾT  

Xây dựng Cơ sở y tế không khói thuốc lá 

 

 Họ và tên:…………………………………………………Nam/Nữ….. 

 Chức vụ:……………………………………………………………….. 

 Đơn vị:……………………………………… - TTYT quận Long Biên 

Thực hiện kế hoạch của TTYT quận Long Biên về việc Phòng chống tác hại thuốc 

lá TTYT quận Long Biên hưởng ứng phát động của đơn vị, tôi xin cam kết với đơn vị thực 

hiện hưởng ứng “Xây dựng Cơ sở y tế không khói thuốc lá” với nội dung như sau: 

1. Không thực hiện mua bán thuốc lá trong khuôn viên đơn vị. 

2. Không hút thuốc lá trong khuôn viên đơn vị. 

3. Không bắt đầu hút thuốc (nếu chưa hút thuốc) 

4. Tham gia hoạt động tư vấn về cai nghiện thuốc lá (đối với những người hút 

thuốc lá) trong cơ sở y tế. 

5. Tuyên truyền về tác hại thuốc lá đến 100% CBCNVCLĐ và tích cực tuyên 

truyền trong cộng đồng. Vận động cán bộ y tế có trách nhiệm tuyên truyền về tác hại 

thuốc lá, khuyên bệnh nhân, người thân trong gia đình, bạn bè và mọi người trong cộng 

đồng không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cho mình và những người xung quanh. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO KHOA, 

PHÒNG 
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